CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(1):……………………..…………………………..…………………………………………………………..
2. Ngày, tháng, năm sinh:…….……./…….……./……………….; 
3. Giới tính (Nam/nữ):…………....…………..
4. Nhóm máu (O/A/B/AB):……………………………………………………
5. Tình trạng hôn nhân (chưa kết hôn/đã hết hôn/ly hôn):……………………………..………… ………..
6 . Nơi đăng ký khai sinh : (Ghi rõ 3 cấp theo địa giới hành chính mới nhất)
Xã (phường)……………………Huyện (Thành phố)………………Tỉnh………
7 . Quê quán : (Ghi rõ 3 cấp theo địa giới hành chính mới nhất)
Xã……………………Huyện ……………………Tỉnh……………………….
8. Số chứng minh nhân dân:………………………………………………….
9. Nơi thường trú:………………………………………………………………..
10. Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………
11. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):……… …………………………….…………………………………………………………………………
 Số CCCD/CMND của cha(*):……………………………………………………
12. Họ, chữ đệm và tên của mẹ(1):…… …………….……………………………………………………………………….
    Số CCCD/CMND của mẹ(*):…………………………………………………
13. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng) (1):… …..…………………………………………………………………………….
    Số CCCD/CMND của vợ (chồng)(*):………………………………………
(Trường hợp Người thân qua đời không cần điền số CMND)

	

	.……, ngày ……. tháng… năm…...…
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú: - (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.
- (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất.

